
Mẫu số 3a
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐÌNH CƯƠNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CƠ SỞ SẢN XUẤT, HỘ CHĂN NUÔI  BỊ THIỆT HẠI DO LỢN BỊ DỊCH
BỆNH TẢ LỢN CHÂU PHI

Từ ngày 25 tháng 7 năm  2025 đến ngày 07 tháng 8 năm 2025
(Kèm theo Thông báo   số:  109/TB - UBND ngày  17 tháng  9 năm 2025 của UBND xã Đình Cương)

STT Xã Đình Cương

Tổng Thiệt Hại Kinh phí ( Triệu đồng)

Lợn

Tổng
NSNN Hỗ

trợ
NSTW
hỗ trợ

NS địa
phương
đảm bảo Số quyết định

Con Kg
I TỔNG SỐ
1 17 163 10258 410,32
2
II Thôn Kỳ Thọ Nam 1 46 1690 67,6
1 Trịnh Ngọc Hải 38 751 30,04
2 Nguyễn Văn Liên 8 939 37,56

III Thôn Kỳ Thọ Nam 2 39 1983 79,32
1 Lê Thị Nhuần 5 675 27,00
2 Văn Thị Lệ 34 1308 52,32

IV Thôn Xuân Vinh 27 2031 81,24
1 Nguyễn Văn Ký 23 1655 66,2
2 Phạm Nhượng 4 376 15,04
V Thôn Phú Châu 24 1245 49,8
1 Nguyễn Thị Mai 18 435 17,4
2 Võ Tấn Lượng 3 225 9,00
3 Phạm Thị Điệp 3 585 23,4

VI Thôn Kỳ Thọ Bắc 2 320 12,8
1 Trần Thị Thủy 2 320 12,8

VII Thôn Đề An 5 530 21,2
1 Cao Văn Dũng 5 530 21,2

VIII Thôn An Chỉ Đông 6 420 16,8
1 Huỳnh Tấn Chiến 3 250 10
2 Trần Đóa 3 170 6,8

IX Thôn Thuận Hòa 3 449 17,96
1 Lê Thị Hồng 2 362 14,48
2 Trần Văn Tính 1 87 3,48
X Thôn Châu Me 8 1060 42,40
1 Trương Thị Kiều Thi 8 1060 42,40

XI Thôn Hòa Sơn 3 530 21,20
1 Nguyễn Trọng Độ 3 530 21,20

 XÁC NHẬN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Đình Cương, ngày 17 tháng 9 năm 2025
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Sĩ Hải

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-10-10T16:20:40+0700


		2025-10-10T16:42:39+0700




